


BÀI 9:  HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
a. Năng lực riêng
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin, vai trò của các chi tiết, cách triển khai, tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ; nêu trải nghiệm giúp bản thân hiểu hơn về văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động; chỉ ra mối quan hệ giữa các đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
- Nhận biết được đặc điểm, chức năng của cước chú và tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin; hiểu được ý nghĩa một số yếu tố Hán Việt thông dụng và ý nghĩa của những tù có yếu tố Hán Việt đó
- Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đich của nó.
- Bước đầu biết viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
b.Năng lực chung
   - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, trao đổi...
2. Phẩm chất
- Trách nhiệm: tự nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn cách sống tôn trọng quy luật của tự nhiên, nương theo nhịp điệu của tự nhiên.
- Nhân ái, chan hòa thể hiện được thái độ yêu quý trân trọng cách sống hài hòa với thiên nhiên.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo án, bài giảng Powerpoint, máy tính, tranh ảnh minh họa về tác giả, tác phẩm. 
- Phim tư liệu về một số cảnh thiên nhiên đẹp, phong tục tập quán của một số dân tộc…
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, phiếu học tập cá nhân 
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày soạn: 10/4/2023
Ngày dạy: 12/4 – 13/4/2023
Tiết: 117,118,119

ĐỌC VĂN BẢN 1. THỦY TIÊN THÁNG MỘT 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG CHỦ ĐỀ
* Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập định hướng nội     dung học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/sản phẩm

	-GV cho HS xem clip về thực trạng của việc biến đổi khí hậu, yêu cầu HS nêu cảm nhận.
-Hs xem video cảm nhận, chia sẻ
- GV chốt ý
	-Thực trạng của việc biến đổi khí hậu
- Vấn đề bảo vệ môi trường là vô cùng cần thiết 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
        HOẠT ĐỘNG 2.1: Tìm hiểu Giới thiệu bài học và khám phá Tri thức Ngữ văn
 *Mục tiêu:
 - HS nhận biết được chủ đề và thể loại chính được học trong bài.
 - Khắc sâu được những kiến thức cơ bản về đặc điểm của văn bản thông tin
	 Tổ chức thực hiện
	Nội dung/sản phẩm

	NV1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu giới thiệu bài học 

-GV cho HS giới thiệu những bức tranh con người sống tôn trọng, hài hòa với tự nhiên để có được niềm hạnh phúc
-GV yêu cầu HS đọc lời đề từ
->Khái quát về chủ đề bài học, thể loại.  
 

NV2: Hướng dẫn HS tìm hiểu tri thức Ngữ văn về cách triển khai ý tưởng và thông tin cho một văn bản thông tin
- Gv yêu cầu HS nhắc lại thế nào là văn bản thông tin
VB thông tin là văn bản được viết ra nhằm cung cấp thông tin về một đối tượng nào đó( sự vật, sự việc...) phục vụ cho việc thông báo, giao dịch... trong hoạt động giao tiếp
-GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 1: 
	Các cách triển khai ý tưởng, thông tin cho một văn bản thông tin
	

	
	

	
	

	
	

	Phụ thuộc vào đâu để  chọn cách triển khai ý tưởng và thông tin
	

	
	

	
	


 - GV chốt cách triển khai ý tưởng, thông tin cho một văn bản thông tin

	A- Giới thiệu chủ đề bài học và  khám phá tri thức Ngữ văn
I. Giới thiệu chủ đề bài học
- Chủ đề Hòa điệu với tự nhiên: hiểu biết, sống hài hòa với tự nhiên là điều cần thiết mà con người cần hướng đến
- Thể loại chính của văn bản đọc hiểu: văn bản thông tin 
- Các văn bản chính:
+Thủy tiên tháng một - Thô-mát L. Phrít- man.
+Lễ rửa làng của người Lô Lô –Phạm Thùy Dung 
II. Khám phá tri thức Ngữ văn
 
Các cách triển khai ý tưởng, thông tin cho một văn bản thông tin
+ Trình tự thời gian
+ Nhân quả
+ Theo góc nhìn khác nhau
+ Trình bày từng bộ phận rồi khái quát vấn đề
->Phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng được nói tới, vào mục đích viết và hiệu quả tác động đến người đọc. 




                    HOẠT ĐỘNG 2.2 Đọc văn bản  “Thủy tiên tháng một” 
* Hoạt động 2.2.1 Khởi động – Trước khi đọc văn bản “Thủy tiên tháng một”
Mục tiêu:
Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung văn bản.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	-GV dẫn dắt, yêu cầu HS chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc khi thời tiết có những biến đổi bất thường, đặc biệt là sự nóng lên toàn cầu. 
-Hs suy nghĩ chia sẻ tuỳ theo hiểu biết và trải nghiệm của bản thân.
· -GV dẫn dắt vào bài.
	  Tạo được không khí cởi mở khi chia sẻ và tâm thế tích cực tiếp nhận bài học.  


        Hoạt động  2.2.2: Đọc văn bản “Thủy tiên tháng một” và tìm hiểu chung
*Mục tiêu: Hs biết cách đọc văn bản và tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	

* NV 1: Đọc văn bản 
- GV hướng dẫn HS cách đọc: đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh vào các thông tin, số liệu
-GV lưu ý HS các chiến lược đọc trong các hộp chỉ dẫn, chủ yếu cần vận dụng là theo dõi và liên hệ. Đối với một VB thông tin đề cập những vấn để mang tính thời sự, đây là hai chiến lược đọc phù hợp nhất.
- Cho 3 học sinh thực hành đọc  nối tiếp các phần của văn bản .
- GV hướng dẫn HS giải thích các từ ngữ đã được chú thích ở chân trang để nắm được nghĩa của chúng.
* NV 2: Tìm hiểu chung về tác giả,   tác phẩm
*GV yêu cầu HS giới thiệu về tác giả trên cơ sở những điều đã tìm hiểu được qua SGK, in-tơ - nét
-HS khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức .
*GV yêu cầu HS giới thiệu về tác phẩm theo phiếu học tập
	Tác phẩm

	1
	Xuất xứ
	

	2
	Phương thức biểu đạt
	

	3
	Thể loại
	

	3
	Bố cục (mấy phần, nội dung từng phần)
	


· - 1Hs trình bày, Hs khác nhận xét, bổ sung.
.- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức .
	B. Đọc hiểu văn bản “Thủy tiên tháng một”
I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung.
1. Đọc văn bản








2.Tìm hiểu chung về tác giả,  tác phẩm
*Tác giả
- Thô-mát L. Phrít- man, sinh năm 1953 là nhà báo người Mỹ
* Tác phẩm
- Xuất xứ:
Trích Nóng, Phẳng, Chật (2008) nói về những thách thức lớn nhất mà hiện nay nước Mỹ đang đối mặt: khủng hoảng môi trường toàn cầu và việc đánh mất vị thế của một quốc gia dẫn đầu. “Thủy tiên tháng Một” nằm trong mục 5 (Sự bất thường của Trái Đất)
- PTBĐ: nghị luận
- Thể loại: Văn bản thông tin
- Bố cục: (3 phần) 
+ Phần 1 (từ đầu đến “nó còn là “sự bất thường của Trái Đất” nữa”): Cần hiểu thế nào về tình trạng biến đổi khí hậu. 
+ Phần 2 (tiếp đến “toàn cầu…”): Biến đổi khí hậu và những tác động của nó. 
+ Phần 3 (còn lại): Những báo cáo và con số đầy ám ảnh.


Hoạt động  2.2.3: Khám phá văn bản
*Mục tiêu:
· HS nhận biết và phân tích được cách triển khai VB thông tin vừa theo quan hệ nhân quả, vừa theo các tầng bậc khác nhau của chuỗi vấn đề được nói tới.
· HS nhận biết được ý nghĩa của các chi tiết, số liệu, cước chú và độ tin cậy của các tài liệu có trích dẫn trong VB thông tin.
· HS thấy được những tác động tai hại của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với sự sống trên Trái Đất.
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	* NV 1: Tìm hiểu thế nào là tình trạng biến đổi khí hậu
- Gv nêu yêu cầu:
+ Hãy chọn trong đoạn 1,  một cụm từ có thể khái quát được nội dung chính của vấn đề mà tác giả muốn trao đổi?
+ Nêu những cách gọi khác nhau của vấn đề?
+ Nhận xét về cách nêu vấn đề của tác giả?
- HS suy nghĩ, trình bày ý kiến
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
* NV 2: Tìm hiểu về sự biến đổi khí hậu và những tác động của nó
GV cho HS thảo luận nhóm phiếu học tập số 2 tìm hiểu về sự biến đổi khí hậu và những tác động của nó
	Biến đổi khí hậu

	Nguyên nhân 
	

	Bằng chứng trong văn bản về sự tác động của biến đổi khí hậu
	

	Bằng chứng trong thực tế
	

	Nhận xét 
	


- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở, gọi các nhóm báo cáo sản phẩm 
- HS cử đại diện báo cáo, HS còn lại lắng nghe, bổ sung, phản biện 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
*Gv nêu yêu cầu: Vẽ sơ đồ (có sử dụng hình mũi tên) biểu thị mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện trong đoạn 2 (từ Sự bất thường ->sân nhà tôi)


- HS suy nghĩ, trình bày ý kiến
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
* NV 3: Tìm hiểu về những báo cáo và con số đầy ám ảnh
GV cho HS thảo luận nhóm phiếu học tập số 3 tìm hiểu về những báo cáo và con số đầy ám ảnh
	Các số liệu
	Năm 2007
	

	
	
	

	
	Năm 2008
	

	
	
	

	Ý nghĩa các số liệu
	



- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở, gọi các nhóm báo cáo sản phẩm 
- HS cử đại diện báo cáo, HS còn lại lắng nghe, bổ sung, phản biện 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
*Gv nêu yêu cầu: 
+Nhan đề văn bản đã gợi cho em suy nghĩ ấn tượng gì?
+Chi tiết hoa thủy tiên nở đầu tháng một có thể xem là chi tiết đắt hay không? Vì sao ?
- HS suy nghĩ, trình bày ý kiến
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
* Gv nêu yêu cầu: Chỉ ra những dấu hiệu chứng tỏ khi viết văn bản này , tác giả đã sử dụng những tài liệu tham khảo cần thiết.
-HS suy nghĩ, trình bày ý kiến
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Khám phá văn bản 
1.Thế nào là tình trạng biến đổi khí hậu?
- Nội dung chính: Sự biến đổi khí hậu
- Cách gọi khác nhau: Sự nóng lên của trái đất, Sự bất thường của trái đất
-> Cách nêu vấn đề trực tiếp, nhìn nhận từ các khía cạnh của vấn đế.

 
2.Biến đổi khí hậu và những tác động của nó
 - Nguyên nhân của biến đổi khí hậu:
+ Nhiệt độ trung bình toàn Trái Đất tăng.
+ Hình thành sự chênh lệch nhiệt độ, Trái Đất nóng hơn, tốc độ bay hơi nhanh.
- Những tác động của nó.
+ Thời tiết thay đổi bất thường và diễn ra với tốc độ nhanh: các đợt nóng, hạn hán, tuyết rơi dày, bão lớn, lũ lụt, mưa to, cháy rừng, một số loài sinh vật biến mất, thủy tiên nở tháng 1.
+ Thời tiết đồng thời tổn tại ở hai thái cực: nơi nắng hạn gay gắt; nơi mưa bão, lụt lội kinh hoàng.
-> Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề, tiêu cực  đến hệ sinh thái và đời sống con người.











3.Những báo cáo và con số đầy ám ảnh
- Báo cáo “ Sự bất thường của Trái Đất năm 2007”:
+Bốn đợt gió mùa, lũ lụt nặng nề ở Ấn Độ, Pa-ki-xtan...
+ Vào tháng 5, sóng lớn cao 4,6 m tràn qua 68 đảo ở Man-đi-vơ...
+ Tháng 7 nhiệt dộ ở Ac-he-ni-a âm 220C, Chile âm 180C
- Mùa hè 2008, hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn diễn ra: 
+ Mưa lớn khiến trung tâm thành phố Xi-đa Ra-pit bị lụt.
+ Mực nước sông cao hơn mặt nước biển 9,1 m (hơn kỉ lục cũ 1,8 m).
->  Những số liệu  ấn tượng, đáng tin cậy, thuyết phục khiến người đọc ám ảnh và nhận thức được vấn đề biến đổi khí hậu vẫn còn tiếp tục diễn ra hết sức cực đoan.



* Ý nghĩa nhan đề.
- Nhan đề ấn tượng, làm nảy sinh nhiều suy đoán, thể hiện sự quan sát thực tế của tác giả. 
- Nổi bật ý tưởng:Sự biến đổi khí hậu đã dẫn đến bao nhiêu vận động dường như trái quy luật trong đời sống của muôn loài.
-> Kêu gọi mọi người phải có ý thức bảo vệ Trái Đất, giảm thiểu và khắc phục hiện tượng biến đổi khí hậu để cuộc sống chúng ta ít bị đe dọa, tác động.
*Khi viết văn bản tác giả đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn.


Hoạt động  2.2.3: Tổng kết
*Mục tiêu:
              Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của văn bản.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập 

	
-GV hướng dẫn HS khái quát điểm chung của các bài học và nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn bản 
- HS suy nghĩ, trình bày ý kiến
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức kiến thức bài học
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật 
- Trình bày vấn đề theo quan hệ nhân quả giữa các phần trong văn bản. 
-Đưa ra những số liệu chính xác, có căn cứ thuyết phục.
2. Nội dung
Văn bản đề cập  đến vấn đề biến đổi khí hậu trên Trái đất với những hiện tượng thời tiết cực đoan. 




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
  * Mục tiêu:  Củng cố lại kiến thức đã học về văn bản : Thủy tiên tháng một
	Tổ chức thực hiện
	      Kết quả/ Sản phẩm học tập 

	(1)GV nêu yêu cầu: Nêu lên điều có ý nghĩa nhất mà em thu nhận được sau khi đọc văn bản này.
HS suy nghĩ, trình bày ý kiến về điều có ý nghĩa nhất mà em thu nhận được sau khi đọc văn bản này
- GV đánh giá, chốt kiến thức
(2).GV hướng dẫn viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) trình bày hiểu biết và suy nghĩ của em về tác động của biến đổi khí hậu ở vùng miền em đang sống.
GV gợi ý hiện tượng sạt lở đất 2 bên bờ sông Hồng, vào mùa đông dòng sông cạn nước…
 
	(1)
- Nhận thức được về sự rối loạn khí hậu toàn cầu.
-Yêu và trân trọng Trái Đất nhiều hơn, có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn. 

(2)
Viết được đoạn văn đảm bảo yêu cầu: 
 – Hình thức: Đoạn văn 5 – 7 câu 
– Nội dung: trình bày hiểu biết và suy nghĩ về tác động của biến đổi khí hậu ở vùng miền em đang sống


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học để thực hiện yêu cầu
	Tổ chức thực hiện
	     Kết quả/ Sản phẩm học tập 

	GV hướng dẫn học sinh về nhà 
(1) Trình bày một số giải pháp để hạn chế sự tác động của biến đổi khí hậu.
(2)Viết các khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền bảo vệ môi trường
	 -Hs đưa ra các giải pháp theo hiểu biết hoặc viết các khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền theo hiểu biết và khả năng của bản thân.


*Hướng dẫn về nhà
         - HS hoàn thành bài tập
         - Chuẩn bị bài Thực hành tiếng Việt SGK trang 83





Ngày soạn: 13/4/2023
Ngày dạy : 15/4/2023
  Tiết 120
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
 (CƯỚC CHÚ, TÀI LIỆU THAM KHẢO)
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
*Mục tiêu: Kết nối- tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV tổ chức cho HS chơi: Trò chơi nối chữ để được một khái niệm đúng.
	1.Đồng nhất
	
	A.Tình trạng lệch hẳn về một phía gây lo ngại đối lập với sự hài hòa thông thường

	2.Cực đoan
	
	B.Cùng một loại

	3. Hải lưu
	
	C.Dòng chảy tạo nên do sự chuyển dịch các phân tử nước


-> GV vào bài mới.
	1B, 2A,3C



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được cước chú, đặc điểm chức năng của cước chú và vị trí đặt cước chú.
- Nhận biết được ý nghĩa, tác dụng của tài liệu tham khảo và cách sử dụng tài liệu tham khảo trong văn bản. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	 -GV tổ chức cho HS làm phiếu bài tập
- Thảo luận cặp đôi, thời gian 5 phút
	
	Cước chú
	Tài liệu tham khảo

	1. Khái niệm
	
	

	2.Chức năng
	
	

	3. Cách trình bày
	
	


- HS làm phiếu bài tập số 1
- GV quan sát, gợi ý HS (nếu cần)
- HS trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt kiến thức
	I. Tri thức Ngữ văn
1.Cước chú
- Khái niệm: Cước chú là loại chú thích đặt ở chân trang hoặc cuối văn bản về một từ ngữ khó hiểu hay một nội dung chưa quen với phần lớn độc giả, vốn xuất hiện trong phần chính của trang hoặc của văn bản.
- Chức năng: Nhờ cước chú, người đọc có thêm điều kiện để nắm bắt được một cách chính xác những thông tin, thông điệp, ý nghĩa của văn bản. 
- Cách trình bày:
+ Đánh dấu từ ngữ, nội dung cần được chú thích bằng chữ số hoặc hoa thị
+ Ở chân trang hoạc cuối văn bản lần lượt chú thích từng tù ngũ, nội dung được đánh dấu
2. Tài liệu tham khảo.
- Khái niệm: Tài liệu tham khảo là những tài liệu mà người tạo lập văn bản tìm đọc và khai thác các thông tin cần thiết, có liên quan tới vấn đề được trình bày trong văn bản. 
- Chức năng: Thông qua danh mục tài liệu tham khảo được tác giả ghi lại, người đọc có thể có được những nhận định bước đầu về độ tin cậy của nội dung thông tin trong văn bản hay giá trị chuyên môn, khoa học của văn bản.
- Cách trình bày:
+ Tài liệu tham khảo thường được ghi sau phần kết thúc của văn bản, có thể có nhiều đơn vị, được đánh số và sắp xếp theo một quy ước thống nhất. 
+ Đặt trong dấu ngoặc kép đoạn trích dẫn
+ Nêu thông tin về họ, tác giả của ý kiến, nhận định được trích dẫn
+ Ghi đầy đủ tên tài liệu được trích dẫn, nơi sản xuất, thời gian xuất bản…


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức vào làm bài tập
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV tổ chức cho HS làm bài tập
Bài tập 1. Yêu cầu làm cá nhân
Bài tập 2. Thảo luận nhóm
HS làm bài tập  cá nhân và thảo luận nhóm
HS trình bày
GV chốt kiến thức
	II.Bài tập


Bài 1: (trang 83 ):
	Từ ngữ được giải thích nghĩa
	Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ
	Sự vật, hiện tượng được miêu tả, giải thích

	- Thái cực
- Đồng nhất
- Hải lưu
- Cực đoan
	- Ảnh của Quốc Trung
- Thoai- lai Dôn
- Thô-mát L. Phrits-man, Nóng, phẳng, chật, Nguyễn Hằng dịch, NXB trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr.179- 181)
	- Min-ne-xô-ta
- Nước trồi


Bài 2 (trang 83 ):
	Các thành phần của cước chú
	Vị trí đặt cước chú
	Nội dung cước chú
	Ngôn ngữ của cước chú

	- Kí hiệu đánh dấu đối tượng được chú thích (tương ứng với kí hiệu xuất hiện ở phần chính của văn bản)
- Tên của đối tượng được chú thích.
- Phần chú thích của tác giả hay của người biên soạn.
	- Chân trang
 - Cuối văn bản
 

	- Giải thích nghĩa của từ ngữ, thuật ngữ.
- Cung cấp thông tin về xuất xứ của đối tượng.
- Giải thích sự vật, hiện tượng được nói tới.
 

	- Ngắn gọn, rõ ràng
 
 




	Bài tập 3, 4.  HS trả lời cá nhân
- Bài 3: Theo em, cần có them cước chú cho từ ngữ, nội dung nào có trong văn bản đã đọc ở trên? Vì sao?
- Bài 4: Hãy trình bày về cách ghi cước chú cho một trong những từ ngữ, nội dung được đề nghị ở bài tập 3? 
- HS suy nghĩ và làm bài tập
- HS trả lời, HS khác nhận xét.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.




Bài tập 5. Yêu cầu làm bài cá nhân Việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo đã được Thô-mát L.Phrit-man thực hiện như thế nào trong Thủy tiên tháng một?
- HS suy nghĩ và làm bài tập
- HS trả lời, HS khác nhận xét.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.








Bài tập 6. HS đọc bài tập và thảo luận cặp đôi
- HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.





- Lập bảng theo mẫu sau để đánh giá tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo trong Thủy tiên tháng một
	Bài 3 (trang 83):
- Theo em, cần có thêm cước chú cho: “Hân-tơ Lo-vin”, “Giôn Hô-đơ-rơn”.
- Lí do: có thể nhiều người vẫn chưa biết nghĩa của những từ ngữ này.
Bài 4 (trang 83):
- Hân-tơ Lo-vin: Nhà môi trường Mỹ, chủ tịch và là người sáng lập của tổ chức Những giải pháp chủ nghĩa tư bản tự nhiên, tác giả hàng đầu về phát triển bền vững.
-“Giôn Hô-đơ-rơn”: Giáo sư người Mỹ nghiên cứu Khoa học Môi trường và Chính sách tại trường Chính phủ Kennedy thuộc Đại học Harvad, từng là cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ Ba rack Obama về các vấn đề Khoa học và Công nghệ. 
Bài 5 (trang 83):
- Tài liệu tham khảo có liên quan tới thuật ngữ-> Tác giả nhắc tên người đã đề xuất thuật ngữ như Hân-tơ Lo-vin với thuật ngữ “sự bất thường của Trái Đất”.(ở đầu đoạn 2).
- Tài liệu tham khảo có liên quan đến một quan điểm đánh giá-> Tác giả đã nêu tên người có ý kiến trích dẫn như Giôn Hô-đơ-rơn (ở đầu đoạn 5).
- Ghi rõ đoạn trích lấy từ văn bản nào của ai và xuất bản vào thời gian nào.
->Trong “Thủy tiên tháng một” việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo được tác giả lưu ý, xem nó như một điều may mắn mang tính chất bắt buộc.
Bài 6 (trang 83):
- Theo em, sự khác nhau là:
+ Tác giả Thô-mát L. Phrít-man đã làm không đòi hỏi phải thực hiện nhiều thao tác như cách được giả định trong bài tập. 
+Với cách sau, tác giả phải sắp xếp các đơn vị tài liệu tham khảo theo quy ước và đánh số cho từng đơn vị. Tài liệu tham khảo được trích dẫn  được để ở riêng một phần khác
- Trong hai cách ghi đó, cách ghi nguồn tài liệu tham khảo ở riêng một phần khác, thường là ở cuối sách, được sử dụng phổ biến hơn trên sách báo hiện nay.
Bài 7 (trang 84 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):


 
	STT
	Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng
	Tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo

	1
	- Giải thích cụm từ “Sự bất thường của Trái Đất”
(Tài liệu tham khảo: Hân-tơ Lo-vin)
	- Tăng tính xác thực cho thông tin

	2
	- Thuật ngữ “sự nóng lên của Trái Đất” là một sự nhầm lẫn
(Tài liệu tham khảo: Giôn Hô-đơ-rơn)
	-Tăng tính dễ hiểu, xác thực cho thông tin

	3
	- Nói về sự bất thường của Trái Đất
(Tài liệu tham khảo: Trang CNN. Com (ngày 07/8/2007)
	-Tăng tính dễ hiểu, xác thực cho thông tin


* Hướng dẫn về nhà:
      - Hoàn thành bài tập 
       - Chuẩn bị nội dung tiết 121,122: “Lễ rửa làng của người Lô Lô”.

…………………………………………………………………
Ngày soạn: 17/4/2023
Ngày dạy: 19/4/2023
            Tiết 121, 122:
ĐỌC VĂN BẢN 2. 
LỄ RỬA LÀNG CỦA NGƯỜI LÔ LÔ
                                                                 (Huỳnh Như Phương)
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
 Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV nêu câu hỏi: Em hãy kể tên một số lễ hội liên quan đến đời sống tinh thần cũng như sản xuất của 54 dân tộc trên đất nước ta.
- HS chia sẻ hiểu biết về các lễ hội.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	Gợi ý:
- Lễ Tịch điền, lễ cúng cơm mới, lễ cầu mưa, lễ cầu ngư, lễ hội lồng tồng,...



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1. Đọc văn bản và tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
 Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản, nhận biết thông tin về tác giả, tác phẩm
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	NV1. Đọc văn bản, chú thích
- GV hướng dẫn: đọc to, đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng chỗ
- GV đọc mẫu đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc toàn VB.
- GV hướng dẫn HS chú ý về câu hỏi trong hộp chỉ dẫn
- Giải nghĩa từ ngữ: định kì, linh nghiệm, hình nhân, phong quang
NV2. Trình bày thông tin về tác giả, tác phẩm 
- HS thuyết trình giới thiệu về tác giả, tác phẩm: Thể loại, xuất xứ, PTBĐ
- HS thuyết trình, HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
	I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
1. Đọc
2. Tác giả, tác phẩm
*Tác giả:
- Phạm Thùy Dung, nhà báo, biên tập viên tạp chí Di Sản
*Tác phẩm: 
- Thể loại: Văn bản thông tin
- Xuất xứ: được trích trong tạp chí “Di sản” đăng ký tháng 12 năm 2019
- Phương thức biểu đạt: thuyết minh



Hoạt động 2.2. Khám phá văn bản
 Mục tiêu:
- HS biết được văn bản đã cung cấp cho người đọc thông tin đầy đủ, rõ ràng về phong tục rửa làng của người Lô Lô để thấy được nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây.
- HS nhận biết được đặc điểm của VB giới thiệu về một lễ tục với nhiều hoạt động cụ thể được thực hiện theo những quy định chặt chẽ.
- HS nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong VB in. Nêu được những thu hoạch bổ ích về lối sống tôn trọng tự nhiên, hòa điệu với tự nhiên. Biết lựa chọn và trân trọng cách sống hài hoà với tự nhiên. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	NV1: Tìm hiểu thông tin chính của văn bản 
- GV cho HS thảo luận nhóm phiếu học tập số 1 tìm hiểu về thông tin chính của văn bản
[image: ]
- HS trao đổi thảo luận, kết quả thảo luận
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	II. Khám phá văn bản
1. Thông tin chính của văn bản



	NV2: Tìm hiểu đặc điểm văn bản thông tin giới thiệu về một hoạt động
- GV yêu cầu HS trả lời cá nhân các câu hỏi:
+ Theo em, mục đích của tác giả khi viết văn bản này là gì? 
+Tác giả đã thể hiện mục đích đó như thế nào? 
-HS khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức .
Gv giao câu hỏi, HS trả lời cá nhân:


- GV cho HS thảo luận nhóm phiếu học tập số  tìm hiểu về nét đặc sắc trong lễ rửa làng của người Lô Lô



+ Qua trình diễn ra trong trong lễ rửa làng có nhiều hoạt động. Hoạt động nào theo luật lệ, hoạt động nào không theo luật lệ?
- HS trao đổi thảo luận
- HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS khác nhận xét, bổ sung, phản biện
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.








-GV giao câu hỏi, HS trao đổi nhóm đôi.
+ Tính cộng đồng của các hoạt động trong ngày lễ đã được tô đậm qua những thông tin cụ thể nào?
+ Ý nghĩa phong tục của lễ rửa làng như thế nào?
- HS thảo luận đôi thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả hoạt động thảo luận
- HS khác nhận xét, bổ sung, phản biện
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.








NV 3: Cách tạo lập loại văn bản giới thiệu về quy tắc luật lệ của một hoạt động.
- Gv đặt câu hỏi: 
+ Qua đọc văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô, em rút ra được kinh nghiệm gì về cách tạo lập loại văn bản giới thiệu về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động?
- HS thảo luận đôi thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả hoạt động 
- HS khác nhận xét, bổ sung, phản biện
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	2. Đặc điểm văn bản thông tin giới thiệu về hoạt động lễ hội
* Mục đích viết văn bản
- Mục đích: giới thiệu với người đọc về một lễ tục lạ nhưng hết sức có ý nghĩa của người Lô Lô.
- Để thực hiện mục đích giới thiệu tác giả đã trần thuật một cách tỉ mỉ từng việc làm, hành động theo nghi thức diễn ra trong lễ rửa làng, không quên nhấn mạnh những điểm lạ về lễ vật và cách thức tiến hành.
*Nét đặc sắc trong lễ rửa làng của người Lô Lô.
* Thời gian: 3 năm một lần, ngày đẹp trời trong tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch
* Thời điểm: khi đã xong xuôi mùa vụ
* Không gian: núi đồi thênh thang
* Quá trình chuẩn bị:
- Mọi người ngồi cùng nhau chọn ngày tổ chức
- Lễ xin tổ tiên đồng ý cho tổ chức lễ rửa làng:
+ Lễ vật: thẻ hương, giấy trúc, thẻ nến, con gà trống
+ Tối hôm trước, thầy cúng sẽ thắp hương rồi đặt giấy trúc và chén nước xuống góc nhà và khấn xin tổ tiên cho tổ chức buổi lễ, nước trong chén không bị thấm hoặc đổ ra ngoài là linh nghiệm
*Quá trình diễn ra:
- Hoạt động phải thực hiện theo luật lệ
+ Đoàn người thực hiện lễ: một thầy cúng chính, một thầy cúng phụ, một số nam giới trong làng đi theo hỗ trợ.
+ Người tham dự lễ: các gia đình trong làng bản
+ Đồ lễ: 2 con dê, 1 con gà trống trắng, rượu ngô, hạt ngô, vải đỏ, sừng trâu, cây tre to….
+ Quá trình hành lễ: đoàn người thực hiện lễ cúng sẽ đi quanh làng, sẽ có 2 người dắt 2 con dê, những người còn lại người vác tre giả hình ngựa, người quấy ngô, người xách gà trống trắng… theo sau thầy cúng đi vào từng nhà dân.
- Hoạt động nằm ngoài luật lệ:
+ Các cô gái trong bản nhân dịp lễ rửa làng sẽ mặc những bộ váy áo đẹp, được thêu thùa cầu kì, trên đầu đội những chiếc khăn điệu đà làm dáng, nói cười vui vẻ
+ Các chàng trai phấn khởi, lớn giọng chúc tụng nhau chén rượu thơm
+ Mọi người hoan hỉ ăn tiệc, uống rượu
*Kết thúc buổi lễ
- Những quy định nghiêm ngặt về hoạt động sau ngày lễ:
+ Sau lễ cúng, 9 ngày sau người lạ mới được bước vào làng
+ Nếu chẳng may có người lạ bước vào làng, người đó sẽ phải sửa soạn lễ vật cúng lại.
- NT: những câu văn ngắn gọn miêu tả chân thực, cụ thể, rõ nét những hoạt động của buổi lễ
*Tính cộng đồng của các hoạt động trong ngày lễ đã được tô đậm qua các chi tiết:
+ Người Lô Lô ngồi lại cùng nhau chọn ngày tổ chức lễ rửa làng
+ Thống nhất việc mời thầy cúng và phân công mọi người sắm đồ lễ
+ Đoàn người sẽ cùng nhau đi khắp các nhà, các hang cùng ngõ hẻm trong bản làng, vừa đi vừa gõ chiêng trống rộn ràng nhằm đánh thức những điều đẹp đẽ ngủ quên và xua đi những rủi ro ám ảnh
+  Mọi người hoan hỉ ăn tiệc, uống rượu rồi ai về nhà lấy bắt đầu 3 năm yên ổn sinh sống và làm ăn
Ý nghĩa phong tục:
- Dân làng cảm thấy tin tưởng vào tương lai phía trước
- Mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng
- Đây là tín ngưỡng dân gian,nét đẹp truyền thống làm giàu bản sắc dân tộc Việt Nam
3. Cách tạo lập loại văn bản giới thiệu về quy tác luật lệ của một hoạt động
- Bố cục của văn bản: cần phải nêu được thời gian diễn ra, sự chuẩn bị, diễn biến của hoạt động và ý nghĩa của chúng.
- Cần miêu tả cụ thể, chi tiết các thông tin cần thiết trong lễ hội để người đọc có khả năng hình dung ra rõ nhất về lễ hội mà mình đang được nghe và tìm hiểu.
- Cần thể hiện được quan điểm đánh giá của ngươi viết về hoạt động
- Có thể sử dụng thêm các phương tiện phi ngôn ngữ như tranh ảnh để tăng sức hấp dẫn.


Hoạt động 2.3: Tổng kết
 Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản
	Tổ chức thực hiện 
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ, HS thảo luận.
+ Hãy tóm tắt nội dung và ý nghĩa của văn bản?
+ Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn bản? 
- HS trao đổi thảo luận
- Học sinh báo cáo sản phẩm 
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. Tổng kết
* Nội dung:
Văn bản đã cung cấp cho người đọc thông tin đầy đủ, rõ ràng về phong tục rửa làng của người Lô Lô để thấy được nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây.
*Nghệ thuật
- Lời văn nhẹ nhàng, giàu hình ảnh.
- Câu văn ngắn gọn, đơn giản nhưng giàu sức gợi, cuốn hút người đọc.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ
+ Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) nêu cảm nhận của em về những giá trị sống được bộc lộ qua lễ rửa làng của người Lô Lô?
- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả 
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	Gợi ý:
- HS viết được đoạn văn khoảng 5-7 câu
- ND: Nêu cảm nhận của em về những giá trị sống được bộc lộ qua lễ rửa làng của người Lô Lô:
+ Mục đích của lễ hội
+ Không khí buổi lễ, cảm xúc của người dự lễ
+ Ý nghĩa của lễ hội


*Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thành bài tập
- Chuẩn bị văn bản 3. Bản tin về hoa anh đào
--------------------------------------------------








Ngày soạn: 20/4/2023
Ngày dạy : 22/4/2023
  Tiết 123
ĐỌC
VĂN BẢN 2. BẢN TIN VỀ HOC ANH ĐÀO
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV tổ chức cho HS quan sát, lắng nghe video về bài hát “ Ai lên xứ hoa đào”  
? Cho biết nội dung của video trên? Những thông tin từ video cung cấp gợi cho em cảm xúc gì?
	 - Bài hát ca ngợi hoa anh đào ở Đà Lạt.
- Gợi cảm xúc yêu mến, tâm trạng mộng mơ, mong muốn được lên Đà Lạt để tận hưởng vẻ đẹp của hoa anh đào.




HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động  2.1: Đọc văn bản và tìm hiểu chung
Mục tiêu: Đọc to, rõ ràng; nhấn giọng những từ ngữ thể hiện trực tiếp quan điểm đánh giá của tác giả  đối với các bản tin về hoa anh đào.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	* NV 1: Đọc văn bản 
- GV hướng dẫn HS đọc
- Đọc to, rõ ràng chú ý  nhấn giọng những từ ngữ thể hiện trực tiếp quan điểm đánh giá của tác giả  đối với các bản tin về hoa anh đào.
- Cần ngắt giọng đúng khi gặp những câu văn dài, đầy tính biểu cảm như hai câu có liên hệ đến nhân vật hoàng tử bé trong tác phẩm của Xanh -tơ Ê-xu-pe-ri.
- Xem kĩ cước chú để hiểu thấu đáo hơn về nghĩa của từ ngữ khó. 
-  Cho 2 học sinh thực hành đọc  nối tiếp toàn văn bản .
* NV 2: Tìm hiểu chung về tác giả,  tác phẩm
- GV yêu cầu HS thuyết trình giới thiệu về tác giả, tác phẩm: Nêu những nét chính về tác   tác phẩm ( Thể loại, xuất xứ, bố cục, nhan đề Bản tin hoa anh đào có thể gợi lên ở người đọc những suy đoán gì về nội dung của bài tản văn)
-HS thuyết trình; HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
	II. Đọc văn bản và tìm hiểu chung.
1. Đọc văn bản










2.Tìm hiểu chung về tác giả,  tác phẩm
*Tác giả
- Nguyễn Vĩnh Nguyên sinh năm 1979, quê ở Ninh Thuận
- Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, tác giả nhiều cuốn sách về Ðà Lạt.
- Một số tác phẩm nổi tiếng: Tản văn Với Ðà Lạt, ai cũng là lữ khách, du khảo Ðà Lạt
*Tác phẩm:
- Thể loại: Tản văn
-Xuất xứ: Trích ra từ cuốn sách với Đà Lạt ai cũng là lữ khách. Đưa ra những cảm nhận, hoài niệm của tác giả về xứ sở sương mù Đà Lạt, những kiếp người lặng lẽ sống , nhưng vẫn có khát vọng mãnh liệt.
-  Phương thức biểu đạt:  tự sự, biểu cảm, bình luận
- Bố cục: 3  phần 
+ Phần 1 Từ đầu -> bị đốn hạ : Giới thiệu về người bạn kí giả với những bản tin về hoa anh đào.
+ Phần 2 Tiếp theo -> chia sẻ với nhiều người: Cảm nhận và hình dung về tình thế khó xử về người viết tin.
+ Phần 3 Còn lại : Suy ngẫm từ những bản tin về hoa.
- Nhan đề “Bản tin về hoa anh đào” có thể gợi lên ở người đọc suy đoán văn bản có nội dung liên quan đến một bản tin viết về hoa anh đào, về ý nghĩa của hoa anh đào đó, những con người gắn với bản tin đó.
-> Văn bản với tư cách là một tác phẩm văn học lấy cảm hứng từ một bản tin.



HOẠT ĐỘNG 2.2: Khám phá văn bản
Mục tiêu:
        - Nhận thấy được cách đặt vấn đề độc đáo của tác giả bài tản văn về việc xây dựng nếp sống hài hòa với thiên nhiên cho con người thời hiện đại.
      - Củng cố được khái niệm tản văn đã học ở học kì I và thấy được những mối quan hệ tâm chung được tể hiện trong ba văn bản đã học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	NV 1: Người bạn kí giả và bản tin về hoa anh đào
- GV yêu cầu HS quan sát từ đầu-> đông-xuân cho biết anh bạn kí giả mà tác giả đề cập tới là một người như thế nào? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, GV nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức.

- GV yêu cầu HS đọc kĩ văn bản và trả lời câu hỏi hoàn thành phiếu học tập số 1.
	Thời gian xuất hiện: 
	

	Nội dung bản tin thay đổi theo từng năm:
	

	Những khó khăn của người bạn tác giả khi mới viết 1 tin lạ. 
	


- HS tham gia hoạt động, hoàn phiếu học tập.
- Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung
- GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức, kết nối với mục sau.







- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi hoàn thiện phiếu học tập số 2: Sự đồng điệu về tâm hồn giữa tác giả và nhân vật được nói tới trong bài tản văn được thể hiện như thế nào? 
- HS tham gia hoạt động, hoàn phiếu học tập.
- Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung
- GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức, kết nối với mục sau.



GV yêu cầu HS chú ý những đoạn cuối của văn bản trả lời câu hỏi hoàn thiện phiếu học tâp số 3
- Thông điệp chính mà tác giả muốn gửi tới người đọc thông qua văn bản là gì? 
- HS tham gia hoạt động, hoàn phiếu học tập.
- Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung
- GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức, kết nối với mục sau.

	II. Khám phá văn bản
1. Người bạn kí giả với những bản tin về hoa anh đào.
a. Anh bạn kí giả
- Nhiều năm làm kí giả 
- Là người có trách nhiệm và dám dấn thân vì nghề với các phóng sự điều tra gay cấn, những kí sự đường xa đầy phiêu lưu, những tiếng nói phản biện xã hội từ hiện trường đời sống, những bản tin về hoa anh đào xuất hiện đều đặn hằng năm khi Đà Lạt giao mùa đông- xuân.
b. Những bản tin hoa anh đào
- Thời gian xuất hiện
+ Mỗi năm một lần, vào tháng Chạp
- Nội dung của bản tin thay đổi theo từng năm
+ Viết như một bài thơ với niềm hứng khởi, hân hoan, loan báo rằng hoa sẽ nở rộ vào tháng tới
+ Bản tin dự báo hoa nở muộn, chóng tàn vì thời tiết bất lợi
+ Có năm kể lể về gốc anh đào cổ thụ đứng ở góc đường nào đó trong thành phố vừa bị đốn hạ
- Những khó khăn của người bạn tác giả khi mới viết một bản tin lạ
+ Người viết tin không biết nên bắt đầu từ đâu
+ Anh vẫn đưa ra quyết định: phải làm cho hoa anh đào bình đẳng với các bản tin khác trên đời.
 2. 2.Suy ngẫm và sự đồng điệu về tâm hồn của tác giả và nhân vật kí giả.
Bản tin hoa anh đào mỗi năm một lần xuất hiện trên tờ báo T với riêng tác giả là điều vô cùng ý nghĩa. 
- Đặt mình vào vị trí của một người đọc: tác giả đã thể hiện tâm trạng hân hoan chờ đợi các bản tin về hoa và có những đánh giá cao về chúng.
- Đặt mình vào vị trí người viết: tác giả một lần nào đã nhập thân vào nhân vật hình dung được một cách hết sức cụ thể về suy tư trăn trở âm thầm trong khi các anh muốn viết những bản tin nhỏ về hoa.  
 3. Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm thông qua văn bản.
- Qua suy nghĩ trước các bản tin về hoa anh đào tác giả muốn hướng người đọc tới thái độ biết nâng niu từng vẻ đẹp của thiên nhiên, biết điều chỉnh thái độ sống, cách sống để tìm được niềm hạnh phúc trong sự giao hòa với tạo vật.
- Cũng theo tác giả trên vấn đề định hướng giá trị sống, hoạt động báo chí người làm báo cần phải có những thay đổi tích cực trong cách chọn và đưa thông tin tới độc giả.



Hoạt động 2.3. Tổng kết
Mục tiêu: khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của văn bản.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm 

	GV hướng dẫn HS tổng  kết kiến thức bài học: Khái quát lại những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản. 
- GV hướng theo dõi, quan sát HS làm việc cá nhân, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các HS.


	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật 
- Lời văn nhẹ nhàng, tinh tế, tình cảm giàu hình ảnh.
- Dẫn chứng, liên hệ phong phú cuốn hút người đọc.
- Câu văn giàu cảm xúc lột tả hết diễn biến tâm lí của tác giả.
2. Nội dung
 - Tác phẩm cho người đọc thấy được tình yêu lớn lao của tác giả đối với hoa anh đào ở Đà Lạt. Qua bài viết người đọc cảm nhận được vẻ đẹp, hồn cốt của hoa anh đào mà nâng niu, trân trọng sắc đẹp của tự nhiên hơn.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học. HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong tiết để làm bài tập theo yêu cầu. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV cho HS trả lời câu hỏi: 
Ở đoạn cuối của văn bản, tác giả bộc lộ mong muốn gì? Em có đồng tình, chia sẻ với những điều được tác giả phát biểu không? Theo em trong cuộc sống hiện nay, tâm hồn con người đang “đói”những gì? 
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức.
	- Con người biết nâng niu vẻ đẹp của thiên nhiên, biết điều chỉnh thái độ sống, giao hòa với tạo vật
- Đồng tình với suy nghĩ của tác giả. 
- Trong xã hội hiện đại ngày nay, gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đã làm con người ta bận rộn, tất bật, không có thời gian để ngắm nhìn và cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp, Chúng ta hãy gác lại những âu lo, dành một chút thời gian để ngắm nhìn và yêu thiên nhiên hơn nữ để cho tâm hồn mình được thanh lọc và tốt đẹp hơn.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học. HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong tiết để làm bài tập theo yêu cầu. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV cho HS trả lời câu hỏi:  Em hãy trình bày một số cảm nhận của em về loài hoa em yêu thích ?
- HS suy nghĩ, trả lời
- HS trình kết quả
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức.
	- HS cảm nhận.
- HS trình bày sản phẩm.


*Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thành bài tập
· Chuẩn bị bài Thực hành tiếng việt ( Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó)
………………………………………………………………………………..
Ngày soạn: 21/4/2023
Ngày dạy: 23/4/2023
            Tiết 124:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
NGHĨA CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT THÔNG DỤNG 
VÀ NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ CÓ YẾU TỐ HÁN VIỆT ĐÓ
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
 Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV gọi một số HS có tên chứa yếu tố Hán Việt và yêu cầu các em thử giải thích về tên gọi của mình. 
- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV đánh giá dẫn dắt vào bài học mới
	- Ví dụ: tên một số bạn
+ Kim Chi: Kim Chi mang ý nghĩa là Cành Vàng, con là cành vàng, lá ngọc được bố mẹ cưng chiều và yêu thương
+ Bích: Đá quý màu xanh biếc (Ngọc Bích)
+ Dương : Cây dương liễu, ý nói con sẽ có một sức sống mãnh liệt như loài dương liễu và vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống (Thùy Dương, Minh Dương)
+ Dung: Hoa phù dung, ý nói con sẽ có một nét đẹp quyến rũ và sang trọng (Thùy Dung, Di Dung)


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS biết cách xác định nghĩa của những từ ngữ có yếu tố Hán Việt
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- Gv giao nhiệm vụ: 
+ Dựa vào sgk, em hãy cho biết cách xác định nhanh nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt và đưa ra một ví dụ ngoài sgk để chứng minh
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I.Cách xác định nhanh nghĩa của những từ ngữ có yếu tố Hán Việt:
- Khi gặp một từ có các yếu tố Hán Việt thông dụng, trước hết, có thể tách từ đó ra thành các yếu tố riêng biệt để xem xét
+Ví dụ: Thuyết minh -> Thuyết và minh
- Tiếp đó, tập hợp những từ đã biết có một trong các yếu tố của từ được tách và xếp chúng vào các nhóm khác nhau. Ví dụ: nhóm có yếu tố thuyết: thuyết phục, thuyết giảng, lí thuyết, diễn thuyết,...; nhóm có yếu tố minh: minh bạch, minh mẫn, tường minh, thanh minh,...
- Dựa vào nghĩa chung của một vài từ đã biết trong mỗi nhóm để suy ra nghĩa của từng yếu tố, từ đó, bước đầu xác định nghĩa của từ có yếu tố Hán Việt muốn tìm hiểu. 
+ Ví dụ: thuyết -> có liên quan đến hành động nói; minh có liên quan đến sự rõ ràng, sáng sủa; thuyết minh -> nói rõ ràng ra (về một vấn đề nào đó).


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
 Mục tiêu: 
- HS hiểu được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng
- HS nắm được cách xác định nhanh nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt thông dụng đó. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- Gv giao nhiệm vụ:
+ Hs thảo luận nhóm đôi bài tập 1 và nhóm 4-6 bài tập 2
- HS thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	II. Luyện tập
Bài tập 1: 
- Với yếu tố tín, ta có thể nghĩ đến các từ mà yếu tố đó hiện diện như: uy tín, tín nhiệm, tín tâm, thư tín,.....
- Với yếu tố ngưỡng, ta có thể nghĩ đến các từ mà yếu tố đó hiện diện như: chiêm ngưỡng, ngưỡng mộ,....
-> Dù có nhiều nghĩa khác nhau nhưng khi kết hợp lại hai yếu tố tín và ngưỡng thì ta có thể xác định rằng Tín trong tín ngưỡng là tin tưởng, ngưỡng trong tín ngưỡng là kính mến. Như vậy nghĩa chung của từ tín ngưỡng là tin theo một tôn giáo hoặc một giá trị thiêng liêng nào đó
- Theo em, khi chưa có sẵn từ điển trong tay, ta có thể suy đoán nghĩa của các yếu tố đó và nghĩa của từ chứa đựng chúng theo cách tách chúng ra thành các yếu tố riêng biệt để xem xét, rồi tập hợp những từ đã biết có một trong các yếu tố của từ được tách ở trên và xếp chúng vào các nhóm khác nhau. Sau đó, em dựa vào nghĩa chung của từ đã biết trong mỗi nhóm để suy ra nghĩa của từng yếu tố.

	                                                         Bài tập 2
	Từ cần xác định nghĩa
	Những từ khác có yếu tố Hán Việt tương tự
	Nghĩa của từng yếu tố
	Nghĩa chung của từ

	bản sắc
	bản
	bản chất, bản lĩnh, bản quán, nguyên bản, ...
	bản: 1. Sườn núi, 2. To lớn, 3. Tấm, miếng, 4. Vốn có
	bản sắc: màu sắc tự nhiên vốn có

	
	sắc
	sắc thái, sắc độ, sắc tố, …
	sắc: 1. Màu sắc, 2. Sắc lệnh...
	

	Ưu tư
	ưu

	ưu phiền, ưu điểm, ưu ái, ưu tú,…
	ưu: 1. lo lắng, 2. Hơn, xuất sắc
	ưu tư: lo nghĩ

	
	tư
	tư tưởng, tư duy, tâm tư, tư cách, tư thục
	Tư: 1. Nhớ, mong, 2. nghĩ ngợi
	

	Truyền thông
	truyền 
 
 

	truyền đạt, truyền thống, tuyên truyền
 

	Truyền: 1. truyền đạt, lưu truyền, 2. Từ chỗ này sang chỗ kia...
	Truyền thông: hoạt động trao đổi thông điệp trong một nhóm người hoặc một cộng đồng để tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau hoặc hiểu biết về một sự kiện, sự việc, con người.


	
	thông
	thông tin, thông minh, thông thái
	thông: bảo cho biết, không bị tắc nghẽn
	





HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức đã học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ:
Viết đoạn văn ngắn (7-10 câu) trình bày cảm nhận của em sau khi học xong văn bản “Lễ rửa làng của người Lô Lô”, trong đó có sử dụng từ Hán Việt và gạch chân dưới những từ Hán Việt đó.
- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv nhận xét, bổ sung những điều học sinh chưa chắn chắn
	*Yêu cầu:
Hình thức: 
- Đúng quy cách đoạn văn, đảm bảo số câu, có sử dụng từ Hán Việt, gạch chân
- Từ HV: tín ngưỡng, bản sắc,…
 Nội dung: Nêu cảm nhận sau khi học xong văn bản “Lễ rửa làng của người Lô Lô” :
- Cảm nhận về tính cộng đồng của các hoạt động trong ngày lễ 
- Cảm nhận về ý nghĩa phong tục: Dân làng cảm thấy tin tưởng vào tương lai phía trước, mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng.
- Đây là tín ngưỡng dân gian, nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người dân  Lô Lô, nét đẹp truyền thống làm giàu bản sắc dân tộc Việt Nam.


*Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thành bài tập
- Chuẩn bị: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

----------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:21/4/2023
Ngày dạy: 23/4- 26/4/2023
        Tiết 125,126

VIẾT
VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ
QUY TẮC HOẶC LUẬT LỆ TRONG TRÒ CHƠI HAY HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu
     - Biết được kiểu bài thuyết minh một quy tắc hoặc một luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi
- Em hãy giới thiệu về một trò chơi hay hoạt động với mọi người mà em yêu hích?
- HS thực hiện nhiệm vụ và trả lời câu hỏi.
·  GV khái quát và vào bài mới.
	- HS giới thiệu về một trò chơi yêu thích.
+ Chơi chuyền.
+ Nhảy dây, nhảy ba bố
+ Bịt mắt bắt dê, thả diều……




HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
HOẠT ĐỘNG 2.1: Tìm hiểu về yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
 *Mục tiêu:
- HS nắm được cấu trúc tương đối ổn định của kiểu bài viết thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
- HS viết được bài thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt độn quen thuộc với mình hoặc được bản thân tìm hiểu kĩ qua sách báo và các phương tiện truyền thông khác.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	-GV cho HS nêu những yêu cầu cần đạt của kiểu bài thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hoặc hoạt động
- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét chốt ý.

	I.Yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hoặc hoạt động
- Giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động (hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia)
- Miêu tả được quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động, nêu rõ trình tự các bước cần thực hiện trong trò chơi hay hoạt động đó.
- Nêu được vai trò của trò chơi hay hoạt động đó với con người.
- Nêu được ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đó.


HOẠT ĐỘNG 2.2 Phân tích bài viết tham khảo
*Mục tiêu: 
- Đọc và phân tích được Bài viết tham khảo “Chơi chuyền”.
- Chỉ ra được các phần của bài văn (mở bài, thân bài, kết bài). Hiểu được cánh giới thiệu thông tin một cách tương đối chi tiết về quy tắc (cách chơi), luật lệ, tác dụng và ý nghĩa trò chơi của người viết.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	
- Cho HS xem video về trò chơi chuyền để HS dễ hình dung khi đọc bài tham khảo.
- GV yêu câu HS đọc bài viết tham khảo và trả lời các câu hỏi sau để hoàn thiện phiếu học tập.
+ Người viết giới thiệu đối tượng tham gia và hoàn cảnh diễn ra như thế nào?
+ Những chi tiết nào giới thiệu về quy tắc (cách chơi)
+ Chi tiết nào nói lên luật lệ trò chơi?
+ Tác dụng của trò chơi?
+ Ý nghĩa của trò chơi?
+ Chỉ ra bố cục bài viết?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm.
- Báo cáo kết quả của nhóm.
- GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung chốt lại kiến thức
 

	II. Phân tích bài viết tham khảo.
* Bài viết tham khảo: “Chơi chuyền”.
+ Đối tượng: những bạn gái; không gian: đầu ngõ, dưới bóng tre, góc sân nhà.
+ Quy tắc: từ 2 – 6 người, đồ chơi gồm 10 que, 1 quả tròn nặng; người chơi tung quả bóng lên không đồng thời nhặt que chuyền dưới đất, kip bắt quả khi quả rơi xuống đi từ bàn 1 đến bàn 10, mỗi bàn có một bài đồng dao khác nhau; hết 10 bàn và 1 vòng tính là một ván.
+ Luật lệ: khi đến lượt chuyền, không bắt được quả hay que chuyền sẽ mất lượt; đối phương sẽ được chơi. Tính thắng thua bằng tỉ số hoàn thành các ván.
+ Tác dụng: khéo léo, nhanh tay, nhanh mắt, gắn kết, củng cố tinh thần đoàn đội, vui vẻ, hòa đồng.
+ Ý nghĩa: nét đẹp văn hóa dân gian người Việt.
- Bố cục: 3 phần  
* Mở bài: Từ đầu-> đánh chuyền thoăn thoắt: Giới thiệu về trò chơi.  
 *Thân bài: Tiếp ->vui vẻ, hòa đồng.
+ Miêu tả quy tắc, luật lệ chơi.
+ Nêu tác dụng của trò chơi
* Kết bài: Còn lại -> Ý nghĩa của trò chơi.             


HOẠT ĐỘNG 2.3 Thực hành viết theo các bước
* Mục tiêu: Giúp HS
- Biết viết bài theo các bước. Lựa chọn đề tài để viết, tìm ý, lập dàn ý.
- Biết kết hợp các thông tin tham khảo để miêu tả quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi một cách chi tiết, rõ ràng.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn HS lựa chon đề tài, tìm ý, lập dàn ý trước khi viết.
-GV hướng dẫn HS xác định mục đích bài viết, đối tượng đọc.
- HS chia sẻ ý kiến về mục đích, đối tượng đọc.






- GV: Hướng dẫn HS đọc các bước làm bài trong SGK và hoàn thiện phiếu HT.
- HS:Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.



+ Tìm ý, lập dàn ý và viết bài theo dàn ý cho đề tài mà em lựa chọn
+ Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.
+ Sửa lại bài sau khi viết.
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả tìm ý
- HS trình bày
- HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) vào phiếu học tập.









- GV trình chiếu khung dàn ý mẫu.
- Dựa vào phiếu tìm ý và lập dàn ý
- GV hướng dẫn HS lập dàn ý đề bài tự chọn theo 3 phần: MB, TB, KB.
+ Các nhóm lập dàn ý.
+ HS trình bày ngắn gọn dàn ý.
+ HS khác bổ sung ý kiến.
+GV nhận xét chung.


Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn HS viết bài đảm bảo các yêu cầu về hình thức và nội dung.
Khi viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hoặc hoạt động
ta cần lưu ý điều gì?
+ HS suy nghĩ trả lời
+ GV lưu ý để HS viết đúng yêu cầu bài viết.
- HS viết một đề bài tự chọn.
- HS hoàn thiện bài viết.

Nhiệm vụ 3: HD HS chỉnh sửa bài viết
- GV yêu cầu HS đọc lại bài, rà soát chỉnh sửa bài viết.
- HS đọc bài viết của các bạn nhận xét, chỉnh sửa
- GV nhận xét đánh giá chung khen ngợi các bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu, động viên HS chưa đạt yêu cầu.
	III. Thực hành viết.
1.Trước khi viết
- Xác định được mục đích viết, đối tượng đọc:
+ Mục đích viết: Làm rõ quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động với những người tham gia hoặc những người quan tâm.
+ Người đọc: Thầy cô, bạn bè và những ai tham gia hoặc quan tâm đến trò chơi hay hoạt động.
a. Lựa chọn đề tài.
- Trò chơi bịt mắt bắt dê.
- Trò chơi nhảy bao bố.
- Trò chơi ô ăn quan.
- Trò chơi pháo đất.
- Trò chơi thi thả diều.
b.Tìm ý
Phiếu tìm ý:
	Trò chơi hoặc hoạt động gì?
	

	Diễn ra ở đâu? Lứa tuổi nào thường tham gia?
	

	Trò chơi hay hoạt động đó thực hiện như thế nào (dụng cụ, cách thức chơi)?
	


	Trò chơi hay hoạt động đó có luật gì?
	


	Trò chơi đó có tác dụng gì với con người?
	


	Trò chơi đó có ý nghĩa gì?
	



c. Lập dàn ý
- Mở bài: Giới thiệu về trò chơi hay tên hoạt động (tên gọi, hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia).
- Thân bài:
+ Miêu tả quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động.
+ Nêu tác dụng của trò chơi hay hoạt động. 
- Kết bài: Ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đối với đời sống con người..
2. Viết bài
- Viết theo dàn ý.
- Cần đảm bảo đặc điểm của kiểu bài thuyết minh quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
+ Miêu tả quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động một cách chi tiết rõ ràng.
+ Mỗi ý thuyết minh về trò chơi hay hoạt động trình bày thành một đoạn văn.



3. Chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại bài viết


Phiếu chỉnh sửa bài viết

	Yêu cầu
	Gợi ý chỉnh sửa

	Giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động
	Nếu bài viết chưa giới thiệu được tên trò chơi hay hoạt động, hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia,... thì cần bổ sung.

	Miêu tả rõ ràng quy tắc, luật lệ của trò chơi hay hoạt động
	Bổ sung thông tin hoặc điều chỉnh các câu, đoạn cho mạch lạc.

	Nêu được tác dụng, ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động
	Nếu việc nêu tác dụng, ý nghĩa trò chơi hay hoạt động còn sơ sài hoặc chưa chính xác thì cần bổ sung hoặc điều chỉnh.

	Đảm bảo yêu cầu chính tả, diễn đạt
	Rà soát lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu,... trong bài viết và chỉnh sửa.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
       - Viết lại bài sau khi đã được nhận xét, đánh giá.
       - Chuẩn bị bài: Nói và nghe “Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động”.
       + Xác định mục đích nói và nghe.
       + Chuẩn bị nội dung nói.
……………………………………………………………….

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 127: 
NÓI VÀ NGHE
GIẢI THÍCH QUY TẮC HOẶC LUẬT LỆ 
TRONG MỘT TRÒ CHƠI HAY HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện:
- HS  quan sát các bức  tranh và trả lời câu hỏi:

[image: Trò chơi dân gian cho trẻ mầm non: bịt mắt bắt dê ][image: choi-chuyen][image: Kết quả hình ảnh cho Trò chơi nhảy dây]
+ Những hình ảnh em vừa quan sát là những hình ảnh miêu tả hoạt động gì?
+ Em đã tham gia các trò chơi này chưa? Em thích nhất trò chơi nào? Em hiểu biết gì về quy tắc, luật lệ của trò chơi ấy? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, báo cáo kết quả hoạt động.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Giải thích về quy tắc hoặc luật lệ trong một  trò chơi hay hoạt động
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Mục tiêu:
- Nhận biết được các yêu cầu của việc nói và nghe Giải thích về quy tắc hoặc luật lệ trong một  trò chơi hay hoạt động
- Trình bày được bài nói trên lớp đạt yêu cầu.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Trước khi nói
- GV yêu cầu HS xác định mục đích nói và đối tượng nghe
+Em hãy xác định mục đích nói và người nghe.


- HS nhắc lại các bước chuẩn bị nội dung nói.






- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung trước khi nói:
+ Dựa vào bài viết của tiết học trước , em hãy chọn nội dung cho phần nói theo những gợi ý sau:
+ Đánh dấu đoạn giải thích quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động trong bài viết 
+ Tóm lược những ý chính của đoạn văn đó
+ Chuẩn bị tranh ảnh liên quan đến trò chơi hay hoạt động





NV 2. Trình bày bài nói
- GV yêu cầu HS hoàn thành thông tin trong Phiếu HT số 1: Trình bày bài nói
	Các phần
	Trả lời

	a. Mở đầu:
	…

	a. Triển khai:
	…

	a. Kết luận:
	…


 
- GV phát phiếu đánh giá cho từng nhóm HS. Yêu cầu các em đọc kỹ tiêu chí nội dung đánh giá trước khi tiến hành nghe, trao đổi và đánh dấu vào cột phù hợp trong phiếu
Cuối giờ học thu phiếu ĐG để làm cơ sở cho việc ĐG  kỹ năng nói và nghe của HS
- GV gọi 1 số HS trình bày trước lớp, các HS còn lại thực hiện hoạt động nhóm: theo dõi, nhận xét, đánh giá 
- Các HS khác chú ý lắng nghe và có thể ghi chép lại những điểm mạnh điểm yếu của bạn để  nhận xét , rút KN cùng hoàn thiện bài viết 
- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chí đã đề ra
- HS báo cáo kết quả 
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
NV 3. Sau khi nói
- HS trao đổi về bài nói theo phiếu đánh giá theo tiêu chí
	1.Trước khi nói
- Mục đích nói: Làm rõ quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động với những người tham gia hoặc quan tâm.
- Người nghe: Thầy cô, bạn bè, người thân và những ai quan tâm đến trò chơi, hoạt động.
a. Chuẩn bị nội dung nói 
- Lựa chọn đề tài, nội dung nói;
- Tìm ý, lập ý cho bài nói;
+ Giới thiệu trò chơi
+ Miêu tả cách chơi
+ Miêu tả luật chơi
+ Nêu tác dụng của trò chơi
+ Ý nghĩa của trò chơi.
 - Viết bài: Phần này các em đã thực hiện ở tiết học trước.









b. Tập luyện
- Tập nói thành tiếng một mình, vừa nói vừa giới thiệu tranh ảnh, hình vẽ,...
- HS có thể thuyết minh bằng hình thức trình chiếu để người nghe hiểu rõ hơn về trò chơi hay hoạt động 
2. Trình bày bài nói
a. Mở đầu:
- Thái độ người nói: hào hứng gây ấn tượng đối với người nghe (Có thể dẫn dắt bằng cách đặt câu hỏi, vd như: các bạn đã bao giờ chơi trò chơi…( hoặc tham gia hoạt động …) chưa? Các  bạn có biết trò chơi (hoạt động này không ?Các bạn có muốn chơi( tham gia) không ?...
b. Triển khai: Trình bày theo dàn ý đã chuẩn bị (hoặc nói kết hợp với trình chiếu)
c. Kết  luận:
- Khẳng định sự thú vị của trò chơi  (hoạt động)
















3. Sau khi nói (Trao đổi về bài nói)


PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ
                                                       NHÓM…

	TIÊU CHÍ
	CHƯA ĐẠT
	           ĐẠT
	     TỐT

	Trò chơi(hoạt động) hấp dẫn, có tính nhân văn
	Chưa có trò chơi
( hoạt động)
	Có trò chơi ( hoạt động) nhưng chưa gây ấn tượng
	 Có trò chơi ( hoạt động) gây ấn tượng

	Nói to, rõ ràng, có sức hấp dẫn
	Nói nhỏ, khó nghe, ngập ngừng  nhiều lần
	Nói to nhưng đôi chỗ còn ngập ngừng, lúng túng
	Nói to, rõ ràng , ngữ điệu gây hứng thú cho người nghe

	Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ        ( điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt…)
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe 
	Điệu bộ  rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt gợi cảm xúc 

	Mở đầu, kết thúc hợp lý
	Không chào hỏi hoặc kết thúc

	Có chào hỏi, có lời kết thúc
	Chào hỏi, kết thúc hấp dẫn, ấn tượng



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Hoàn thành bài tập
- Chuẩn bị: Đọc mở rộng theo chủ đề/thể loại



Ngày soạn: 
Ngày dạy : 
Tiết 128
ĐỌC MỞ RỘNG THEO CHỦ ĐỀ/THỂ LOẠI
Mục tiêu
- HS vận dụng kiến thức học được trong bài 8, 9 để đọc những văn bản có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với những văn bản đã học.
- Trình bày, trao đổi kết quả đọc mở rộng tại lớp.
 + Nội dung chính, đặc điểm thể loại trong mỗi văn bản
+ Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được nêu ra trong văn bản nghị luận. 
+ Cách triển khai nội dung trong văn bản thông tin
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: 
Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
GV yêu cầu HS nhắc lại các yếu tố cơ bản của văn nghị luận và văn bản thông tin
- Văn bản nghị luận:
  + Vấn đề nghị luận
  + Lí lẽ
  + Bằng chứng
- Văn bản thông tin
  + Nhan đề, sa-pô, đề mục, đoạn văn, tranh ảnh.
  + Triển khai: theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, theo góc nhìn khác nhau…..
HS trao đổi nhóm, trình bày ý kiến
GV chốt ý vào bài.
                       HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC MỞ RỘNG
*Mục tiêu: HS thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, và kỹ năng được học để tự đọc những văn bản mới có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các văn bản đã học;
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	1.Thảo luận nhóm
GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu: Trao đổi với các bạn trong nhóm một văn bản nghị luận và một văn bản thông tin đã tự đọc theo các yếu tố cơ bản của một văn bản nghị luận: Vấn đề nghị luận, lí lẽ bằng chứng và một văn bản thông tin về: Cách triển khai, mục đích.
- Thống nhất nội dung sẽ trình bày trước lớp
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
2. Chia sẻ trước lớp về văn bản đã đọc của nhóm mình
- HS đại diện nhóm  báo cáo kết quả hoạt động;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	
- Kết quả thảo luận của từng nhóm







- Phần trình bày của các nhóm





Ví dụ: Văn bản: Câu chuyện về con đường (trang 74,75)
            Văn bản: Thân thiện với môi trường (trang 98,99) 
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
      - Tiếp tục đọc mở thêm một số văn bản khác.
       -  Chuẩn bị bài: Ôn tập để kiểm tra cuối kì II.
.................................................................................................
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
             TIẾT 129, 130
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
HOẠT ĐỘNG 1:KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện
Gv cho học sinh chơi trò chơi : 
 GIẢI Ô CHỮ
- GV lần lượt chia lớp làm 2 đội, mỗi đội cử một bạn làm đội trưởng,thành viên các đội thảo luận, tìm đáp án cho câu hỏi gợi ý.
- GV phổ biến thể lệ cuộc thi như sau:
+Có 6 ô chữ hành ngang và 1 ô chữ hàng dọc. Mỗi ô chữ hàng ngang gồm nhiều chữ cái khác nhau. Ô chữ hàng dọc gồm 6 chữ cái. 
+ Mỗi ô chữ hàng ngang sẽ có 1 chữ cái liên quan đến ô chữ HÀNG DỌC.
+ Đội nào có tín hiệu trước sẽ giành quyền trả lời trước. Nếu trả lời sai, đội còn lại sẽ được quyền trả lời.
+ Trả lời đúng câu hỏi hàng ngang được 10đ; đúng câu hỏi hàng dọc được 40đ.
- Câu hỏi hàng ngang:
*Ô hàng ngang số 1 gồm 07 chữ cái:Từ nào chỉ mối quan hệ gắn nối chặt chẽ về hình thức giữa các yếu tố, các bộ phận trong văn bản, được thể hiện qua các phương tiện ngôn ngữ?
*Ô hàng ngang số 2 gồm 16 chữ cái:Đây là thế giới thể hiện trí tưởng tượng phong phú, khám phá những điều kì lạ, không có giới hạn của con người trong tương lai.
*Ô hàng ngang số 3 gồm 17 chữ cái:Nhân loại đã từng mắc nhiều sai lầm trong cách ứng xử với nó để rồi phải trả giá đắt. Thực tế từ xa xưa, nhiều cộng đồng xã hội đã biết chọn cách sống này để có được sự thanh thản, hạnh phúc. Đó là cách sống nào?
*Ô hàng ngang số 4 gồm 19 chữ cái:Nó đã trở thành một phần đồng hành cùng em đi suốt cuộc đời; làm hành trang tri thức để em có thể tự tin bước vào thế giới rộng lớn của cuộc sống. 
*Ô hàng ngang số 5 gồm 14 chữ cái:Những câu chuyện ngụ ngôn mang lại cho chúng ta điều gì?
*Ô hàng ngang số 6 gồm 23 chữ cái:Hằng ngày, chúng ta thường chứng kiến hoặc tham dự những sự kiện diễn ra trong gia đình, ở nhà trường, ngoài xã hội. Tất cả đều có thể gợi lên trong ta những cảm xúc, suy nghĩ, từ đó, ta có thể rút ra bài học bổ ích. Điều đó được gọi là gì?
(GV có thể gợi ý đây là tên một bài học trong chương trình các em đã học)
2. Gợi ý câu hỏi hàng ngang như sau:
*Ô hàng dọc gồm 6 chữ cái:Tri thức và cuộc sống luôn có mối quan hệ như thế nào với nhau?
Đáp án ô chữ hàng ngang:
ô 1. LIÊN KẾT
ô 2. THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG
ô 3. HOÀ ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN
ô 4. TRANG SÁCH VÀ CUỘC SỐNG
ô 5. BÀI HỌC CUỘC SỐNG
ô 6. TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
Đáp án ô chữ hàng dọc: KẾT NỐI
HOẠT ĐỘNG 2:CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
 - Nêu được kiến thức về các loại, thể loại VB đọc, kiến thức tiếng Việt và kiến thức về các kiểu bài viết, bài nói đã được học, thực hành theo Ngữ văn 7, tập hai.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã được học, rèn luyện trong cả năm học vào giải quyết những bài tập tổng hợp.
*Tổ chức thực hiện
I. ÔN TẬP KIẾN THỨC
GV cho HS trả lời cá nhân những câu hỏi trong phần ôn tập kiến thức
Hs khác nhận xét, bổ sung
GV nhận xét, chuẩn kiến thức
Câu 1: 
Những loại, thể loại văn bản học trong học kì 2:
- Truyện ngụ ngôn
- Tục ngữ
- Truyện khoa học viễn tưởng
- Văn bản nghị luận
- Văn bản thông tin
Câu 2:  Tên và đặc điểm nổi bật của các thể loại này kèm danh mục văn bản cụ thể:

	STT
	Tên loại, thể loại văn bản
	Đặc điểm nội dung
	Đặc điểm hình thức
	Tên văn bản hoặc nhóm văn bản đã học

	1
	Truyện ngụ ngôn
	Trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống.
	- Hình thức tự sự cỡ nhỏ
- Thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió.
	- Đẽo cày giữa đường; Ếch ngồi đáy giếng; Con mối và con kiến; Con hổ có nghĩa.

	2
	Tục ngữ
	Đúc kết nhận thức về tự nhiên và xã hội, kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử trong đời sống.
	- Sáng tác ngôn từ dân gian;
- Là những câu nói ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, thường có vần điệu, hình ảnh.
	Một số câu tục ngữ Việt Nam

	3
	Truyện khoa học viễn tưởng
	- Viết về thế giới tương lai dựa trên sự phát triển của khoa học dự đoán.
- Đề tài: thường là những cuộc thám hiểm vũ trụ, du hành xuyên thời gian...
- Không gian: Không gian Trái Đất, ngoài Trái Đất,...
- Thời gian: thời gian trong tương lai xa, xét từ mốc ra đời của tác phẩm.
- Cốt truyện: gồm một chuỗi tình huống, sự kiện hoàn toàn tưởng tượng, dựa trên những giả thuyết, dự báo và quan niệm khoa học.
- Nhân vật chính:  có sức mạnh thể chất phi thường, có cấu tạo hoặc khả năng kì lạ, có trí thông minh kiệt xuất để tạo ra những phát minh.
	- Thường có tính chất li kì.
- Sử dụng cách viết lô-gíc nhằm triển khai những ý tưởng mới về viễn cảnh hay công nghệ tương lai.
	- "Cuộc chạm trán trên đại dương" (trích Hai vạn dặm dưới đáy biển, Guyn Véc-nơ).
- "Đường vào trung tâm vũ trụ" (trích Thiên Mã, Hà Thuỷ Nguyên).
- "Chiếc đũa thần" (trích Tinh văn Tiên nữ, I. A. E-phơ-rê-mốp)


Câu 3: Những kiến thức tiếng Việt nào được ôn lại và những kiến thức tiếng Việt nào lần đầu được học
	STT
	Bài học
	Kiến thức được củng cố
	Kiến thức mới

	1
	Bài 6: Bài học cuộc sống
	 
	- Thành ngữ.
- Nói quá.

	2
	Bài 7: Thế giới viễn tưởng
	- Dấu ngoặc kép.
	- Mạch lạc và liên kết của văn bản.
- Dấu chấm lửng.

	3
	Bài 8: Trải nghiệm để trưởng thành
	 
	- Biện pháp liên kết.
- Thuật ngữ.

	4
	Bài 9: Hòa điệu với tự nhiên
	 - Từ Hán Việt.
	- Cước chú.
- Tài liệu tham khảo.


Câu 4: Những kiểu bài viết mà em đã thực hành với Ngữ văn 7, tập hai. 

	Những kiểu bài viết đã thực hành với Ngữ văn 7, tập hai:
	Kiểu bài được xem là mới 
	Yêu cầu cụ thể

	-Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành).
- Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (thể hiện ý kiến phản đối).
- Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
	-Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.

	- Nhân vật được lựa chọn phải có vai trò (dù ít hay nhiều) trong bối cảnh lịch sử đương thời.
- Sự việc được kể liên quan đến nhân vật đó phải có thật.
- Sự việc đó phải có ý nghĩa trong bối cảnh lịch sử nhất định.
- Kể được sự việc theo trình tự hợp lí.
- Bài viết nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết và có sử dụng yếu tố miêu tả.


	
	-Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
	- Giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động (hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia).
- Miêu tả được quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động.
- Nêu được vai trò, tác dụng của trò chơi hay hoạt động đối với con người.
- Nêu được ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đó.


- Tất cả các kiểu bài đều vừa cũ, vừa mới. So với lớp 6, em đã được học về kiểu bài kể lại sự việc, thuyết minh, nghị luận, tuy nhiên đối tượng của các bài đó khác với đối tượng của các kiểu bài trên.
Câu 5: Những đề tài viết (theo từng kiểu bài) mà em đã chọn thực hiện và nêu dự kiến về những đề tài khác có thể viết thêm. 
	STT
	Kiểu bài viết
	Đề tài đã chọn viết
	Đề tài khác có thể viết

	 1
	 -Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành).
	-Ham mê trò chơi điện tử
-Rác thải nhựa
	- Khiêm tốn học hỏi giúp mỗi người thành công trong công việc và cuộc sống.
- Biến đổi khí hậu gây nhiều hậu quả khó lường.

	 2
	 -Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.
	 - Cá nhà khoa học
-Lãnh tụ Hồ Chí Minh
	- Trần Hưng Đạo với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược ở thế kỉ XIII;
- Quang Trung đại phá quân Thanh tết Mậu Thân 1789.

	3
	-Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (thể hiện ý kiến phản đối).
	-SGK là sở hữu của mình
-Vệ sinh trường học
-Chỉ học một số môn
	- Ăn quà vặt, nói tục, chửi thề,…
- Phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông.

	4
	-Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
	-Chơi chuyền
-Chơi bịt mắt bắt dê

	- Thuyết minh trò chơi thả diều; các lễ hội dân gian; quy tắc khi đến nơi công cộng…


Câu 6:  Hoạt động nói và nghe trong học kì 2
- Trong học kì II, hoạt động nói và nghe đã được thực hiện với nội dung:
+ Kể lại một truyện ngụ ngôn;
+ Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người;
+ Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống;
+ Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động;
II. LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU
GV sử dụng ngữ liệu trong SGK trang 118,119
Gv cho Hs luyện tập theo các nhóm từng đề bài cụ thể. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
Đề 1:
Đoạn trích SGK trang 118 – 119:
                       Lời giải thích của nhà khoa học
Câu 1. Đoạn trích lấy từ văn bản thuộc loại hay thể loại nào?
A. Văn bản nghị luận                                B. Truyện khoa học viễn tưởng
C. Truyện đồng thoại                                D. Văn bản thông tin
Câu 2. Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm thể loại của văn bản chứa đựng đoạn trích trên.
A.Chứa đựng những thông tin đích thực mang tính khoa học;
B.Thành tựu mà nhân vật đã đạt được là thành tựu mà cho đến hiện nay, khoa học vẫn chưa chạm tới;
C.Không khí nghệ thuật bao trùm cả đoạn trích là động cơ khoa học, khát vọng phát triển khoa học để đưa cuộc sống con người phát triển lên tầm cao mới.
D. Lý lẽ, bằng chứng thuyết phục.
Câu 3: Lời của nhà khoa học trong đoạn trích thể hiện khát vọng gì?
A. Khám phá đại dương và khai thác những nguồn lợi to lớn từ đại dương
B. Sửa chữa lại cấu trúc cơ thể của con người, giúp con người hoàn thiện hơn
C. Cải tạo thể chất con người, giúp con người chinh phục thế giới ngầm của đại dương
D. Chiến thắng nước - một lực lượng hùng mạnh của thiên nhiên
Câu 4: Trong đoạn trích, nhận thức khoa học nào đã được dùng làm cơ sở để giáo sư Xan-va-tô theo đuổi những dự án lớn lao của mình?
A.Con người chưa được hoàn thiện
B.Cả cá voi và cá heo đều thở bằng phổi
C.Nếu chế ngự được biển cả sẽ có lợi biết bao
D.Con người có nhiều cái hơn hẳn tổ tiên
Câu 5: Phép liên kết được sử dụng trong các câu: "Cá heo xưa kia  là cá nhưng đã có thời gian bò lên cạn và trở thành động vật có vú. Nhưng sau đó , nó lại quay về biển và vẫn nuôi con bằng sữa như cá voi." là: 
A. Phép lặp                                            B. Phép nối                
C. Phép thế                                            D. Không có phép liên kết.
Câu 6 : Phó từ trong câu văn: “Sinh hoạt ở dưới nước sẽ cho con người những điều ưu việt lớn lao. » là :
A.Ở, những                                   B.Những, sẽ
C.Sẽ, cho                                       D.Nước, người
Câu 7 : Kể 5 việc làm mà em biết để bảo vệ môi trường biển?
Đáp án
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	 B
	D
	C
	A
	B
	B


         Câu 7 : 3 việc làm mà em biết để bảo vệ môi trường biển:
-Không vứt rác thải xuống biển
- Tham gia các chương trình làm sạch biển
- Tuyên truyền về vai trò quan trọng của biển
- Sử dụng hợn lý, tiết kiệm tài nguyên biển
Đề 2:
Văn bản SGK trang 118 – 119:
                       Tự chịu trách nhiệm
Câu 1. Văn bản trên thuộc loại văn bản gì?
A. Văn bản thông tin
B. Văn bản nghị luận
C. Văn bản văn học
Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì? 
A.Phải biết khoan dung                   B.Đồng cảm, sẻ chia
C.Dũng cảm nhận lỗi                    D.Tự chịu trách nhiệm
Câu 3:Theo tác giả, mỗi người cần "tự chịu trách nhiệm" về những sai lầm của bản thân để đạt được mục đích gì?
A. Từng bước hoàn thiện bản thân
B. Biết khoan dung với người khác
C. Đạt được thành công về sau
D. Thiết lập những quan hệ tốt
Câu 4. Câu nào sau đây có nội dung liên quan một phần tới thông điệp được nêu trong văn bản trên:
A. Cắn răng chịu đựng;
B. Dám làm dám chịu;
C.Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương;
D. Chân mình thì lấm bê bê/ Lại cầm bó đuốc đi rê chân người.
Câu 5. Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt
A.Cầu tiến                                                B.Vị thế
C.Viện dẫn                                               D.Mong muốn
Câu 6: Nêu suy nghĩ của em về nhận định sau đây của tác giả: "Chỉ khi nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân mới có cơ hội tự sửa mình và có thái độ khoan dung với lỗi lầm của người khác để thiết lập những mối quan hệ tốt, hướng tới điều tốt đẹp hơn".
Câu 7: Qua văn bản trên, em rút ra bài học gì?
Đáp án
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	 B
	D
	A
	B
	D


          Câu 6:
         -Nhận định này được trình bày theo cấu trúc cú pháp “chỉ khi... mới có”, thể hiện sắc thái khẳng định rất dứt khoát. 
         - Hành động “nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân” mang tới hai hệ quả trực tiếp và một hệ quả gián tiếp, mở rộng dần ảnh hưởng từ phạm vi cá nhân sang phạm vi xã hội: “cơ hội tự sửa mình”, “thái độ khoan dung với lỗi lầm của người khác” và “thiết lập quan hệ tốt, hướng tới điều tốt đẹp hơn”.
        -> Việc dám “tự chịu trách nhiệm” không hề làm giảm giá trị của bản thân người nhận lỗi mà ngược lại, sẽ đem tới cho họ cơ hội chinh phục lòng người – điều được xem là chìa khoá dẫn tới thành công.
          Câu 7: Qua văn bản trên, em rút ra bài học
-Biết can đảm dám nhận trách nhiệm trước sai lầm, thất bại do chính mình gây ra.
-Biết tự chịu trách nhiệm sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân
..vv...
III. THỰC HÀNH VIẾT
GV chia nhóm cho HS thực hành luyện tập một phần trong các đề bài sau:
Đề 1: 
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống mà em quan tâm ( Học sinh tự chọn đề tài như trò chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội, ô nhiễm môi trường, chấp hành luật giao thông.....)
Đề 2: 
Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.(Nhà khoa học, danh nhân, ....)
Đề 3
Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
GV gọi một số HS đọc, GV nhận xét rút kinh nghiệm
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
-Bài đã học: 
              Nắm vững những kiến thức về đặc trưng thể loại, cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử, bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
 -Bài sắp học :
            Ôn tập lại các kiến thức đã học cả về phần đọc hiểu, thực hành Tiếng Việt, viết bài văn đã học để tiết sau Kiểm tra cuối kì 2.
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